
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Khu đô thị Nam Cường, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ KỸ THUẬT TAIYO

0108685479

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÁY VÀ KỸ THUẬT TAIYO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAIYO TECH & MACHINERY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAIYO TECH&MACHINERY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 618 521
Email: taiyohanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
Nhóm này gồm:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành dệt như: Máy xe, máy chải, máy dệt...;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành may như: Máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy 
thùa khuyết...;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành da giày.
Nhóm này cũng gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng 
máy dùng cho ngành dệt, may, da giày điều khiển bằng máy vi 
tính.

4659(Chính)

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

4. Bán buôn tổng hợp 4690
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5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị bảo hộ lao động Bán buôn hóa 
chất khác ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp, hóa chất y tế, 
hóa chất bảo vệ thực vật và hóa chất Nhà nước cấm) Kinh 
doanh các sản phẩm từ mút Kinh doanh các sản phẩm khuôn 
đúc

4669

6. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Đúc kim loại màu 2432

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

16. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

17. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường

8129
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18. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ cầm tay có mô tơ điện hoặc không 
dùng điện hoặc chạy nước như:
+ Cưa tròn hoặc cưa thẳng,
+ Máy khoan hoặc khoan búa,
+ Máy đánh bóng dùng điện cầm tay,
+ Máy đóng đinh thủy lực,
+ Tầng đệm,
+ Máy bào ngang,
+ Máy mài,
+ Máy dập,
+ Súng tán đinh thủy lực,
+ Máy bào đứng,
+ Máy xén,
+ Máy vặn,
+ Máy đóng đinh dùng điện.

2818

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
như:
+ Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt,
+ Máy gặt lúa, máy đập lúa,
+ Máy vắt sữa,
+ Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia cầm,
+ Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp;
- Máy cắt cỏ, máy mài, máy khoan

4653

20. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;

5229

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn nagyf ( Không bao gồm kinh doanh quán bar, 
phòng hát Karaoke, vũ trường);

5510
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3.600.000.000 VNĐ

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng

4933

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sư kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm

8230

29. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua 
sử dụng:
- Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng 
như xe cứu thương;
- Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;
- Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe trộn bê tông...;
- Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa.

4511

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu, nhân các công việc 
của họ như tiệc hội nghị cơ quan, doanh nghiệp, đám cưới, các 
công việc gia đình khác. ( Không bao gồm kinh doanh quán 
bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)

5621

31. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa;
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030078000821

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 26, ngách 87/9, Tổ Dân phố Tân Xuân 1,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 26, ngách 87/9, Tổ Dân phố Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI NGỌC THUẬN Nam
09/05/1978 Kinh Việt Nam

18/12/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012764751
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 26, ngách 87/9, Tổ Dân phố Tân Xuân 1,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 26, ngách 87/9, Tổ Dân phố Tân Xuân 1,  Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HOA Nữ

29/07/1980 Kinh Việt Nam

26/11/2004 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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